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A MẦM NON

1 Lù Thị Lệ 27/11/1998 Nùng
Tung Chung Phố - Mường Khương - Lào

Cai
Nấm Lư - Mường Khương - Lào Cai

Cao đẳng Sư phạm Mầm
non

Dân tộc thiểu số 5,0 57,0 62,0 0396207631

2 Sùng Thị Hoa 23/8/2000 Mông
Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào

Cai
Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số 5,0 73,0 78,0 0971931536

3 Giàng Thị Mắng 14/10/2000 Mông La Pan Tẩn - Mường Khương - Lào Cai La Pan Tẩn - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số 5,0 77,0 82,0 0355067957

4 Thền Thu Đông 22/12/1995 Nùng
Tung Chung Phố - Mường Khương - Lào

Cai
Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai

Cao đẳng Sư phạm Mầm
non

Dân tộc thiểu số 5,0 64,5 69,5 0835278309

5 Giàng Seo Dế 05/01/1996 Mông Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai Tả Gia Khâu - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số 5,0 73,3 78,3 0981804760

6 Nguyễn Hà My 02/8/1999 Kinh Vũ Đông - TP. Thái Bình- Thái Bình Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
66,5 66,5 0919793393

7 Bàn Thị Thách 18/5/1998 Dao Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
Dân tộc thiểu số 5,0 61,8 66,8 0357631736

8 Tẩn Thị Xuân 20/7/1999 Dao Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
Dân tộc thiểu số 5,0 77,3 82,3 0912520648

9 Thào Hòa Kim 04/12/2001 Pa Dí
TT. Mường Khương - Mường Khương -

Lào Cai
Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai

Cao đẳng Sư phạm Mầm
non

Dân tộc thiểu số 5,0 65,5 70,5 0392549197

10 Lý Thị Dung 23/01/2001 Dao Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
Dân tộc thiểu số 5,0 63,3 68,3 0329191496

11 Lục Kim Thủy 11/8/2001 Nùng Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
Dân tộc thiểu số 5,0 75,0 80,0 0348046876
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12 Sùng Thị Sếnh 02/9/1997 Mông Tả Củ Tỷ - Bắc Hà - Lào Cai Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
Dân tộc thiểu số 5,0 65,5 70,5 0337630774

13 Trương Thị Xuân 21/01/1994 Pa Dí Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
Dân tộc thiểu số 5,0 57,0 62,0 0963233162

14 Đỗ Huyền Trang 14/9/2001 Kinh Hiệp Hòa - Vũ Thư - Thái Bình Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
84,5 84,5 0329990083

15 Giàng Seo Cô 30/9/1996 Mông Pha Long - Mường Khương - Lào Cai Tả Gia Khâu - Mường Khương - Lào Cai
Cao đẳng Sư phạm Mầm

non
Dân tộc thiểu số 5,0 60,5 65,5 0329536945

B TIỂU HỌC

I
Tiểu học dạy các
môn

1 Nguyễn Thị Kim Duyên 20/5/1994 Tày Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai Cử nhân Giáo dục Tiểu học Dân tộc thiểu số 5,0 81,0 86,0 0833800863

2 Cư Lồng 21/12/1993 Mông Cao Sơn - Mường Khương - Lào Cai Cao Sơn - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Giáo dục Tiểu học Dân tộc thiểu số 5,0 53,0 58,0 0358047174

C THCS

I Môn Hóa học

1 Lục Thị Phương 23/10/1993 Nùng Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai
Thị trấn Mường Khương - Mường Khương -

Lào Cai
Cử nhân SP Hóa học Dân tộc thiểu số 5,0 70,0 75,0 0359343427

2 Lường Văn Soan 17/02/1991 Thái Chiềng Pha - Thuận Châu - Sơn La
Thị trấn Mường Khương - Mường Khương -

Lào Cai
Cử nhân SP Hóa học Dân tộc thiểu số 5,0 72,5 77,5 0834579490

II Môn Địa lí

1 Thền Phù Hưởng 17/9/1994 Nùng
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường

Khương - tỉnh Lào Cai
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường

Khương - tỉnh Lào Cai
Cử nhân SP Địa lý Dân tộc thiểu số 5,0 82,5 87,5 0981966694

2 Lù Đức Khôi 01/4/1994 Nùng
Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào

Cai
Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân SP Địa lý Dân tộc thiểu số 5,0 88,5 93,5 0972722146

III Môn Thể dục



1 Vàng Mạnh Tuyền 26/8/1991 Nùng
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường

Khương - tỉnh Lào Cai
Thị trấn Mường Khương - huyện Mường

Khương - tỉnh Lào Cai
Cử nhận Giáo dục thể chất Dân tộc thiểu số 5,0 80,0 85,0 0962129369

2 Thào Hàng 01/02/1998 Mông Tả Thàng - Mường Khương - Lào Cai Tả Thàng - Mường Khương - Lào Cai Cử nhận Giáo dục thể chất Dân tộc thiểu số 5,0 82,0 87,0 0919965431

IV Môn Toán

1 Vàng Thị Huyền 19/10/1998 Giáy Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Toán Dân tộc thiểu số 5,0 79,0 84,0 0386193950

V Môn Sinh học

1 Sùng Sẩu 30/4/1990 Mông La Pan Tẩn - Mường Khương - Lào Cai La Pan Tẩn - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số 5,0 67,3 72,3 0869218864

2 Nông Thị Yên 19/03/1996 Giáy Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh học Dân tộc thiểu số 5,0 77,3 82,3 0977858039

VI Môn Ngữ Văn

1 Tráng Sử Lan 14/03/1997 Pa Dí
Tung Chung Phố - Mường Khương - Lào

Cai
Tung Chung Phố - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Dân tộc thiểu số 5,0 84,0 89,0 0335719267

2 Vi Thị Hường 07/9/1993 Thái Bằng La - Văn Chấn - Yên Bái Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Dân tộc thiểu số 5,0 84,0 89,0 0916927193

VII Môn Tiếng Anh

1 Dương Văn Đối 24/06/1982 Kinh Trực Hưng - Trực Ninh - Nam Định Trực Hưng - Trực Ninh - Nam Định
Cử nhân Tiếng Anh (Văn

bàng 2)
75,5 75,5 0981415622

VIII Môn Âm Nhạc

1 Tráng Sử Huy 19/9/1995 Pa Dí
Lùng Khấu Nhin- Mường Khương - Lào

Cai
Lùng Khấu Nhin- Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Dân tộc thiểu số 5,0 59,8 64,8 0977939306

Danh sách này có 30 người (MN 15, TH 02, THCS 13)
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